
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ĐCN 19E

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.42.03.79.016/10/2001AnLê Trường04661913551

6.07.04.09.029/11/2001BáchNguyễn Xuân04661913582

4.13.04.39.027/02/2000ChánhBùi Quốc04661913593

1.20.01.75.007/06/2001ChíĐinh Tạ Minh04661913614

5.66.04.77.013/12/2001ChươngPhạm Đình04661913625

2.20.03.39.004/04/1996CườngTrần Chí04661913636

1.20.00.79.016/12/2001CườngHoàng Hùng04661913647

2.71.03.39.028/06/2001ĐangNguyễn Vĩ04661913658

1.82.00.75.008/10/2001ĐạiVõ Ngọc04661913669

2.31.02.39.011/06/2000ĐạtNguyễn Tấn046619136710

2.10.03.09.009/11/2001ĐắcNguyễn Duy046619136911

2.51.02.79.006/08/2001ĐứcHoàng Trung046619137212

3.53.02.79.013/10/2001HàoNguyễn Lâm046619137413

3.63.03.09.019/03/2001HânTrần Thanh046619137514

8.28.08.010.013/06/1996HoàngLê Đình046619137615

0.00.00.00.002/01/2001HoàngTrương Việt046619137716

5.46.03.79.012/01/2001HoàngVũ Huy046619137817

0.00.00.00.030/09/2001HòaĐỗ Quốc046619137918

5.27.02.09.008/08/2001HòaTrần Ngọc046619138019

2.32.02.05.030/06/2001HuyBùi Quốc046619138220

6.57.05.010.005/06/2001HuyNgô Quang046619138421

7.69.05.310.014/06/2001HùngTrần Phi046619138622

2.61.03.09.008/02/2001HưngHứa Phú046619138823

1.40.01.39.003/07/2001HưngTrần Khánh046619138924

6.06.05.010.013/06/2000KhaTrần Minh046619139025

5.26.03.39.018/10/2000KhánhTrương Bá046619139126

0.00.00.00.005/11/2000KhánhĐinh Quốc046619139227

1.51.01.73.013/03/2001KhánhLâm Quốc046619139328

5.05.04.09.021/05/2001KiênNguyễn Khắc046619139429

0.00.00.00.004/11/2001KiênNguyễn Thành046619139530

1.40.01.39.026/10/2001KimMai Lê Hoàng046619139631

3.44.01.39.010/06/1999KịchMai Tấn046619139732

5.46.03.79.023/09/2001LâmPhùng Thanh046619139833
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0.00.00.00.023/03/2000LinhPhạm Ngọc046619139934

4.37.00.75.012/02/2001LongĐinh Hải046619140035

6.46.06.010.010/10/2001LongNguyễn Vĩnh046619140236

0.00.00.00.006/05/2000LộcMai Thành046619140337

0.50.01.30.022/09/2001LộcNguyễn Phước046619140438

3.42.03.79.003/10/2001LuânDương Minh046619140539

0.00.00.00.030/06/2001NamMai Phương046619140740

5.46.04.75.022/06/1999PhiTô Nguyễn Hoàng046619140841

0.00.00.00.026/01/2001PhongĐoàn Nguyễn Thanh046619140942

7.98.07.310.005/05/2001PhúcĐinh Công Hoàng046619141143

5.04.05.010.011/02/2001PhúcTrần Hoàng046619141244

5.46.04.37.029/01/2001QuangLạc Nam046619141345

2.31.02.39.010/12/2001QuangNguyễn Minh046619141446

0.00.00.00.012/03/2001QuânNguyễn Minh046619141547

0.00.00.00.015/08/2001QuốcNguyễn Thiên046619141748

2.31.02.39.003/06/2000QuốcNguyễn Văn046619141849

0.00.00.00.026/12/2000SanNguyễn Minh046619141950

2.51.03.37.001/11/2001SangPhạm Thanh046619142051

5.44.06.010.009/08/2000SangTrần Hoài046619142152

2.00.03.37.028/09/2000SửPhan Văn046619142353

5.65.05.310.026/02/1998ThanhNgô Thị046619142554

5.27.02.09.008/03/2001ThắngMai Hữu046619142655

0.00.00.00.013/02/2001ThắngNguyễn Quốc046619142756

5.98.04.03.010/06/1999ThiệnPhan Thành046619142857

0.00.00.00.012/02/2000ThịnhBùi Gia046619142958

1.51.00.77.016/10/2001ThịnhNguyễn Phú046619143059

0.00.00.00.015/12/2001ThịnhTrần Phú046619143160

3.23.02.09.004/09/2000ThuậnPhan Minh046619143261

6.86.07.010.002/11/1999ThươngLê Văn046619143362

2.20.03.77.010/07/2000ToànTôn Long046619143463

2.02.00.77.017/07/2001TríNguyễn Thành046619143564

1.40.01.77.014/10/2001TríPhạm Minh046619143665

6.08.03.37.011/11/2000TríTrần Văn046619143766

2.82.02.77.003/05/2001TrọngĐặng Quốc046619143867

2.42.02.35.002/02/2000TrườngNguyễn Xuân046619143968

0.00.00.00.030/03/2000TrườngNguyễn Quang046619144069

1.70.02.09.005/08/2001TuấnNgô Minh046619144170

2.73.01.37.024/04/2001TuấnNguyễn Thanh046619144271

5.66.04.39.006/10/2001VươngNguyễn Tấn046619144372
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HG-CÐTH15PMA-
NNLCBMLN5.98.04.03.016/09/96LiệuNguyễn Ngọc030615137373

HG-CÐNĐCN17D-
CT12.40.03.79.003/10/99SangTrần Thanh046617134874

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 08 năm 2020

46(62.2%)4(5.4%)15(20.3%)6(8.1%)2(2.7%)1(1.4%)0(0%)74(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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